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Lớp: 5 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 16 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Tìm một số biết 15% của nó là 72. 

A. 4,8 B. 48 C. 480 D. 4800 

Câu 2: Biết 16% của một số là 36. Số đó là: 

A. 0,25 B. 2,25 C. 22,5 D. 225 

Câu 3: Số học sinh nữ của một trường là 560 em và chiếm 40% số học sinh toàn trường. 

Trường đó có số học sinh là: 

A. 1400 học sinh B. 1004 học sinh C. 410 học sinh D. 4000 học sinh 

Câu 4: Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 585 em và chiếm 45% số học sinh toàn 

trường. Trường đó có số học sinh là: 

A. 1300 học sinh B. 3100 học sinh C. 1003 học sinh D. 1030 học sinh 

Câu 5: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may người ta thấy có 1288 sản phẩm đạt chuẩn, 

chiếm 92% tổng số sản phẩm. Tổng số sản phẩm là: 

A. 1120 sản phẩm B. 112 sản phẩm C. 1400 sản phẩm D. 140 sản phẩm 

Câu 6: Một cánh đồng có 15ha  trồng ngô. Biết diện tích trồng ngô chiếm 6% diện tích 

cánh đồng. Diện tích cánh đồng là: 

A. 25 ha B. 250 ha C. 520 ha D. 52 ha 

Câu 7: Bạn Hà mua ba tá bút chì hết 72000 đồng. Bạn Mai mua 9 cái bút chì như thế thì 

phải trả người bán hàng số tiền là: 

A. 18000 đồng B. 3000 đồng C.54000 đồng D. 72000 đồng 

Câu 8: Một lớp học có 36 học sinh trong đó    số học sinh được xếp loại khá. Tính số học 

sinh được xếp loại khá.  

A. 9 học sinh khá. B. 14 học sinh khá. C. 5 học sinh khá. D. 20 học sinh khá. 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1:  

a. Tìm 25% của 264,8 kg. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

b. Tìm một số vải biết 45% số vải đó dài 

36m. 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 2: Một cửa hàng có 336 kg gạo tẻ và 205 kg gạo nếp. Cửa hàng đã bán được 75% số 

gạo tẻ và 24% số gạo nếp. Hỏi cửa hàng còn lại tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo?  

Bài giải 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

Bài 3: Một cuốn sách ghi giá bìa là 45 000 đồng. Cửa hàng sách giảm giá 10% giá ghi trên 

bìa. Hỏi người mua quyển sách đó phải trả bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...………………………………………......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 

………………………………………...……………………………………….......... 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C D A A C B A D 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

 

Bài 1:  

a. Tìm 25% của 264,8 kg. 

25% của 264,8 kg là: 

264,8 : 100 x 25 = 66,2 (kg ) 

                  Đáp số: 66,2 kg 

 

b. Tìm một số vải biết 45% số vải đó dài 36m. 

Số vải đó là: 

36 : 45 x 100 = 80 (m) 

                       Đáp số: 80m. 

Bài 2:  

Bài giải 

Tổng số gạo bạn đầu của cửa hàng là: 

336 + 205= 541(kg)  

Số gạo tẻ mà cửa hàng đã bán được là: 

336 : 100 × 75= 252(kg)  

Số gạo nếp mà cửa hàng đã bán được là: 

205 : 100 x×24= 49,2(kg) 

Số gạo còn lại sau khi bán là : 

541− (252 + 49,2) = 239,8(kg)  

                                             Đáp số:  239,8kg. 

Bài 3:  

Bài giải 

Cửa hàng giảm giá số tiền là: 

45 000 × 10 : 100 = 4500( đồng) 

Giá của cuốn sách đó còn lại số tiền là: 

45000 − 4500= 40500 (đồng) 

                                   Đáp số: 40500 đồng. 

 


